
Stt.
Thời lượng 

tham d ự
Kết quả Số chứng ch ỉ

1 Trương Thị Cảnh 100%
85

TÜV/1280/001

2 Vũ Thị Cương 100%
70

TÜV/1280/002

3 Thân Thị Hồng Đào 100%
85

TÜV/1280/003

4 Võ Thị Đầy 100%
85

TÜV/1280/004

5 Nguyễn Hồ Ngọc Diễm 100%
90

TÜV/1280/005

6 Thiều Thị Xuân Diệu 100%
90

TÜV/1280/006

7 Dương Thị Thu Hằng 100%
90

TÜV/1280/007

8 Lê Thị Hồng Hạnh 100%
85

TÜV/1280/008

9 Phạm Thị Châu Hậu 100%
75

TÜV/1280/009

10 Trương Thị Ánh Hoa 83%
75

TÜV/1280/010

11 Trần Thị Hoa Hồng 100%
85

TÜV/1280/011

12 Nguyễn Thị Huế 100%
85

TÜV/1280/012

13 Lê Thị Thanh Hương 100%
85

TÜV/1280/013

14 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 100%
80

TÜV/1280/014

15 Trịnh Thị Nhật Linh 100%
75

TÜV/1280/015

16 Đinh Thị Thảo Linh 100%
90

TÜV/1280/016

17 Đỗ Thị Lưu Luyến 100%
90

TÜV/1280/017

18 Nguyễn Thảo Ly 100%
75

TÜV/1280/018

19 Trần Quang Minh 100%
90

TÜV/1280/019

20 Trương Thị Ngọc 100%
90

TÜV/1280/020

21 Lê Hồng Nhanh 100%
80

TÜV/1280/021

22 Huỳnh Thị Yến Nhi 100%
75

TÜV/1280/022
MSSV: 3305120301

23 Huỳnh Thị Yến Nhi 100%
85

TÜV/1280/023
MSSV: 3305120158

24 Nguyễn Thị Hồng Nhi 100%
80

TÜV/1280/024

25 Phạm Thị Tuyết Nhung 100%
70

TÜV/1280/025

26 Bùi Thị Xuân Nương 100%
80

TÜV/1280/026

27 Phạm Thị Kim Oanh 100%
85

TÜV/1280/027

28 Lê Đức Phú 100%
80

TÜV/1280/028

29 Nguyễn Thành Ngọc Phúc 100%
85

TÜV/1280/029

30 Nguyễn Thị Kim Phượng 100%
70

TÜV/1280/030

31 Nguyễn Thị Thắm 100%
90

TÜV/1280/031

32 Vũ Thị Thiên Thanh 100%
70

TÜV/1280/032

33 Đặng Thị Kim Thoa 100%
80

TÜV/1280/033

Họ và Tên



34 Nguyễn Thị Thu Thúy 100%
70

TÜV/1280/034

35 Đào Thị Thủy 100%
85

TÜV/1280/035

36 Lê Nguyễn Thủy Tiên 100%
85

TÜV/1280/036

37 Lê Bảo Trân 100%
85

TÜV/1280/037

38 Nguyễn Ngọc Trân 100%
85

TÜV/1280/038

39 Vũ Thị Mai Trang 100%
80

TÜV/1280/039

40 Nguyễn Thị Mộng Trinh 100%
85

TÜV/1280/040

41 Dương Xuân Tùng 100%
85

TÜV/1280/041

42 Nguyễn Thị Thùy Vân 100%
85

TÜV/1280/042

43 Nguyễn Thị Trường Vi 100%
80

TÜV/1280/043

44 Trần Hồ Vũ 100%
80

TÜV/1280/044

45 Thái Thị Thúy Vy 100%
85

TÜV/1280/045

46 Đào Thị Yến 100%
75

TÜV/1280/046

47 Nguyễn Thị Ngọc Yến 100%
80

TÜV/1280/047

48 Nguyễn Thị Trang Yến 100%
70

TÜV/1280/048

49 Huỳnh Phúc Duy 100%
90

TÜV/1280/049

50 Nguyễn Thị Yến Linh 100%
80

TÜV/1280/050


